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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Ảnh hưởng của vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ đến sông ngòi nước ta là

A. mạng lưới sông ngòi dày đặc, có độ dốc lớn.


B. phần lớn là sông nhỏ, chế độ nước theo mùa.

C. có rất nhiều chi lưu và tổng lượng nước lớn.


D. hàm lượng phù sa lớn và chảy ra biển Đông.

Câu 2. Vị trí địa lí làm cho nước ta phải giải quyết vấn đề kinh tế nào sau đây?

A. Trình độ phát triển kinh tế rất thấp.
B. Cạnh tranh gay gắt với nhiều quốc gia.

C. Nợ nước ngoài nhiều và tăng nhanh.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm liên tục.

Câu 3. Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

A. Nóng, ẩm quanh năm.
B. Cận xích đạo gió mùa.
C. Tính chất ôn hòa.
D. Khô hạn quanh năm.
Câu 4. Gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ vào giữa và cuối mùa hạ có hướng chủ yếu là
A. tây nam.
B. đông nam.
C. đông bắc.
D. tây bắc.
Câu 5. Gió mùa đông bắc tạo nên một mùa đông lạnh ở

A. miền Trung.
B. miền Bắc.
C. miền Nam.
D. Tây Nguyên.

Câu 6. Địa hình Cac-xtơ được hình thành chủ yếu trên loại đá nào sau đây?

A. Granit.
B. Vôi.
C. Badan.
D. Sét.

Câu 7. Tài nguyên sinh vật nước ta đang bị suy giảm biểu hiện ở

A. số lượng cá thể các loài động vật, thực vật tăng.

B. số lượng cá thể và loài động vật hoang dã tăng.

C. hệ sinh thái rừng nguyên sinh chiếm diện tích lớn nhất.

D. một số loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta?

A. Nhiều sông.
B. Phần lớn là sông nhỏ.
   C. Giàu phù sa.
D. Ít phụ lưu.
Câu 9. Phía tây nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào sau đây?

A. Lào và Campuchia.
B. Campuchia và Trung Quốc.

C. Lào và Thái Lan.
D. Lào và Trung Quốc.

Câu 10. Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây?

A. Á-Âu và Bắc Băng Dương.
B. Á- Âu và Đại Tây Dương.

C. Á-Âu và Ấn Độ Dương.
D. Á-Âu và Thái Bình Dương.

Câu 11. Duyên hải cực Nam Trung Bộ có lượng mưa thấp nhất cả nước chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Ít chịu ảnh hưởng của các cơn bão, Tín phong Bắc bán cầu hoạt động rất mạnh.

B. Hướng của các dãy núi song song với hướng gió đông bắc, khuất gió Tây Nam.

C. Địa hình thấp dần về phía biển, chịu tác động của gió đất, gió biển và có ít bão.

D. Nằm ở vị trí đón gió mùa Đông Bắc, ít chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 12. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở nước ta có đặc điểm là

A. các tháng đều có nhiệt độ trên 25°C.
B. không có tháng nào nhiệt độ trên 20°C.

C. nhiệt độ trung bình các tháng dưới 25°C.
D. chỉ có 2 tháng nhiệt độ dưới 25°C.

Câu 13. Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở
A. Trường Sơn Nam.

B. Trường Sơn Bắc.


C. Hoàng Liên Sơn.

D. Dãy Bạch Mã.

Câu 14. Đặc điểm nổi bật của thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta là

A. khí hậu cận xích đạo gió mùa với nền nhiệt độ cao quanh năm.

B. đồi núi thấp chiếm ưu thế với các dãy núi có hướng vòng cung.

C. địa hình cao, các dãy núi xen thung lũng sông có hướng tây bắc - đông nam.

D. gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, tạo nên mùa đông lạnh nhất ở nước ta.

Câu 15. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc?

A. Độ cao và hướng các dãy núi.
B. Vị trí địa lí và hướng các dãy núi.

C. Vị trí địa lí và độ cao địa hình.
D. Hướng các dãy núi và biển Đông.
Câu 16. Nguồn hải sản ven bờ của nước ta bị giảm sút rõ rệt chủ yếu do

A. đẩy mạnh các hoạt động đánh bắt xa bờ.


B. diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp.
C. biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.


D. khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. 
Câu 17. Đặc điểm nào sau đây không thuộc khí hậu phần lãnh thổ phía Nam?
A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
B. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C.
D. Phân chia thành hai mùa mưa và khô.

Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn ở khu vực Nam Bộ giảm nhanh trong những năm gần đây là

A. phá rừng để lấy gỗ.
B. phá rừng để nuôi tôm.   C. thiên tai hạn hán.
 D. cháy rừng.

II. Trắc nghiệm đúng/ Sai

Câu 1. Cho bảng số liệu

Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 tại một số địa điểm ở nước ta năm 2022

(Đơn vị: 0C)

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm
	Nhiệt độ trung bình tháng 1
	Nhiệt độ trung bình tháng 7

	Hà Nội
	25,0
	18,6
	30,6

	Huế
	25,1
	21,6
	29,1

	Cà Mau
	27,8
	27,1
	27,9


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB thống kê Việt Nam, 2023)

a) Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội thấp hơn Huế. 
b) Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam. 

c) Cà Mau có biên độ nhiệt năm cao nhất. 

d) Biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam do ảnh hưởng của vị trí địa lí, gió mùa, hình dáng lãnh thổ và địa hình. 
Câu 2: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943 – 2021

	                       Năm

Chỉ tiêu
	1943
	2010
	2021

	Tổng diện tích rừng (triệu ha)
	14,3
	13,4
	14,7

	- Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	14,3
	10,3
	10,1

	- Diện tích rừng trồng (triệu ha)
	0
	3,1
	4,6

	Độ che phủ (%)
	43,0
	39,5
	42,0


(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2022)

a) Tổng diện tích rừng tăng qua các năm. 

b) Diện tích rừng nước ta chủ yếu là rừng tự nhiên. 

c) Diện tích rừng nước ta tăng chủ yếu là do tăng diện tích rừng trồng. 

d) Mặc dù tổng diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng vẫn thấp do diện tích rừng nghèo, mới phục hồi. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn

Câu 1. Vùng biển đặc quyền kinh tế hợp với vùng lãnh hải của nước ta rộng 200 hải lí tính từ đường nước cơ sở (1 hải lí = 1852 m). Hãy cho biết vùng biển đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải của nước ta rộng bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại Hà Nội năm 2021

                                                                                                      (Đơn vị: 0C)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	16,9
	20,9
	22,5
	25,6
	29,7
	31,6
	30,8
	30,5
	28,7
	24,6
	22,5
	19,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhiệt độ trung bình năm tại Hà Nội năm 2021 (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của  0C)
Câu 3. Biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3 147 m, nếu nhiệt độ tại đỉnh này là 2,0 °C thì trong cùng thời điểm, cùng sườn núi đón gió, nhiệt độ ở chân núi này sẽ là bao nhiêu °C? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 4. Tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,7 triệu ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 10,1 triệu ha. Cho biết diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu % trong tổng diện tích rừng của nước ta? (làm tròn đến một chữ số thập phân của %)
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